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Câu 1: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội? 
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
C. Sống giản dị, lành mạnh. 
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 

Câu 3: Các loại tệ nạn xã hội bao gồm?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.

Câu 4: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.

Câu 5: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.

Câu 6: Những ai cần phải phòng chống tệ nạn xã hội ?
A. Bản thân cá nhân
B. Gia đình
C. Xã hội
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7: Đâu không phải là tác hại của tệ nạn xã hội:
A. Làm rối loạn trật tự xã hội
B. Là nguyên nhân lây truyền HIV-AIDS
C. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội
D. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình

Câu 8:  Dùng chung ly, tách, thức ăn, khăn tắm.................lây nhiễm HIV
A. Có thể làm
B.  Không làm
C. A, B đúng
D. Cả 3 đáp án trên đúng

Câu 9:Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là?
A. HIV.
B. AIDS.
C. Ebola.
D. Cúm gà.

Câu 10: HIV/AIDS lây qua con đường nào?
A. Quan hệ tình dục.
B. Từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.
C. Dùng chung ống kim tiêm.
D. Cả A, B, C.

Câu 11: Các việc làm phòng, chống HIV/AIDS là?
A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để mọi người phòng chống.
B. Tham gia các hoạt động phòng, chống tại địa phương.
C. Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy.
D. Cả A, B, C.

Câu 12: Tác hại của HIV /AIDS là?
A. Nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người.
B. Ảnh hưởng đến tương lai nòi giống của dân tộc.
C. Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội đất nước.
D. Cả A, B, C.

Câu 13: Nhà nước quy định như thế nào đối với người nhiễm HIV:
A. Có quyền được giữ bí mật về tình trạng HIV/AIDS
B. Không bị phân biệt đối xử
C. Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh cho động đồng.
D. Cả 3 đáp án

Câu 14: HIV/AIDS không lây qua con đường nào?
A. Giao tiếp: bắt tay, vỗ vai.
B. Hiến máu.
C. Quan hệ tình dục.
D. Dùng chung ống kim tiêm.
Câu 15: Dầu hỏa là
A. Chất độc hại
B. Chất cháy
C. Chất nổ
D. Vũ khí

Câu 16: Cơ quan, tổ chức nào được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí?
A. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.
B. Cá nhân.
C. Công ty tư nhân.
D. Hộ gia đình.
Câu 17:  Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Sử dụng súng tự chế.
B. Cưa mìn để lấy thuốc nổ.
C. Dùng dao để đánh nhau.
D. Cả A, B, C.

Câu 18: Hành vi nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Anh B mua súng lậu về để tự vệ.
B. Bộ đội sử dụng súng AK để huấn luyện quân sự.
C. Ông C mang thuốc tạo khói, nổ về nhà để chuẩn bị cho cảnh quay phim vào sáng sớm mai.
D. Cả A, B, C.

Câu 19: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là
A. Vũ khí
B. Chất độc hại
C. Chất thải
D. Chất nổ
Câu 20: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm, giám thị hoặc BGH.
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Mời bạn bè mua pháo.
D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
TỰ LUẬN
1/ Tệ nạn xã hội là gì?
2/ Hậu quả của tệ nạ xã hội?
3/ HIV lây nhiễm qua những con đường nào?
4/ HIV là gì? AIDS là gì?
